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ĐƠN VỊ TRÚNG THẦU: Công ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Vật Tư KHKT Linh Anh

(Kèm theo Quyết định số:       /QĐ - BV ngày     /3/2022 của Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn)

TT
Mã số 
đấu 
thầu

Phân nhóm 
theo 

TT14/2020/TT
-BYT

Tên hàng 
hóa Quy cách kỹ thuật Nước sản 

xuất
Nhà sản 

xuất
Đơn vị 

tính 
Số 

lượng

 Đơn giá 
trúng thầu 
đã có VAT 

(VNĐ) 

 Thành tiền 

1 I1 Nhóm 5

Bộ trang 
phục phòng 
chống dịch 
cấp độ 2

Bộ trang phục bao gồm: Bộ mũ, áo, quần; Tấm che 
mặt; Găng tay y tế ; Bao giầy; Khẩu trang y tế theo 

TCVN 8389-1: 2010 hoặc 8389-2: 2010
Việt Nam Apec Bộ 1.200        43.560,00        52.272.000,00 

2 I2 Nhóm 5

Bộ trang 
phục phòng 
chống dịch 
cấp độ 3

Bộ trang phục bao gồm :Bộ mũ, áo, quần; Tấm che 
mặt; Găng tay y tế ; Bao giầy; Khẩu trang N95, 

FFP2,EN, 14683 Type I,II, IIR, hoặc tương đương
Việt Nam Apec Bộ 800        64.400,00        51.520.000,00 

3 I3 Nhóm 5 Khẩu trang 
N95

* Chất liệu: thuộc vải không dệt, dạng phẳng, có gấp 
nếp. Có lớp vi học,thanh nẹp mũi, dây đeo.

* Khả năng lọc được ít nhất 95% các hạt siêu nhỏ từ 
0.3 micron. 

*Đóng gói riêng biệt 1 cái/1 gói

Việt Nam Thiên Quý 
BN Cái 5.000          2.250,00        11.250.000,00 

4 I4 Nhóm 5 Kính chắn 
giọt bắn Tấm chắn giọt bắn Face Sheild Việt Nam Apec Cái 500          6.100,00          3.050.000,00 

Tổng số: 04 mặt hàng Tổng cộng:  118.092.000,00 

Tổng số tiền bằng chữ:  Một trăm mười tám triệu, không trăm chín mươi hai nghìn đồng chẵn.
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